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BIỂU PHÍ SẢN PHẨM BẢO HIỂM BỔ SUNG  

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE  

(Được phê duyệt theo công văn số 8468/BTC-QLBH ngày 25/06/2014, công văn số 10651/BTC-QLBH ngày 2/8/2016, 

công văn số 782/QLBH-NT ngày 24/10/2016 và công văn số 11277/BTC-QLBH ngày 01/11/2022 của Bộ Tài Chính) 

Đơn vị: Việt Nam đồng 

Tuổi 
Quyền lợi Điều trị nội trú Quyền lợi Điều trị ngoại trú 

Quyền lợi  

Chăm sóc răng 

Phổ Thông Đặc Biệt Cao Cấp Phổ Thông Đặc Biệt Cao Cấp Cao Cấp 

0 - 3 1.681.000 1.828.000 1.962.000 1.529.000 3.890.000 4.106.000 2.691.000 

4 - 18 1.681.000 1.828.000 1.962.000 1.529.000 3.890.000 4.106.000 2.691.000 

19 - 25 2.328.000 2.531.000 2.717.000 1.147.000 2.918.000 3.079.000 2.018.000 

26 - 30 2.554.000 2.777.000 2.981.000 1.264.000 3.215.000 3.393.000 2.224.000 

31 - 35 2.748.000 2.988.000 3.207.000 1.338.000 3.404.000 3.593.000 2.354.000 

36 - 40 2.963.000 3.223.000 3.459.000 1.657.000 4.215.000 4.448.000 2.915.000 

41 - 45 3.168.000 3.445.000 3.698.000 1.723.000 4.431.000 4.676.000 3.064.000 

46 - 50 3.664.000 3.985.000 4.276.000 1.756.000 4.674.000 4.933.000 3.233.000 

51 - 55 4.149.000 4.512.000 4.843.000 1.806.000 4.890.000 5.161.000 3.382.000 

56 - 60 5.194.000 5.649.000 6.063.000 1.855.000 5.106.000 5.389.000 3.532.000 

61 - 65 6.465.000 7.032.000 7.547.000 1.889.000 5.376.000 5.674.000 3.718.000 

Ghi chú: Dai-ichi Life Việt Nam đã dừng triển khai bán mới sản phẩm này, biểu phí chỉ áp dụng đối với các Hợp đồng hiện hữu tham gia sản phẩm bổ 

sung Chăm sóc sức khỏe có phí bảo hiểm định kỳ thay đổi theo độ tuổi của Người được bảo hiểm. 


